
 

 
 
 
 

 

VIETPLANTEX JOINT STOCK COMPANY/ 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPLANTEX  

www.vietplantex.vn             Email: vietplantex.ceo@gmail.com 

 
 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Thông tin sản phẩm 

Tên sản phẩm Chiết xuất cafe xanh 

Xuất xứ Việt Nam   

INCI name Coffea Robusta Seed Extract 

Thành phần Chiết xuất hạt cafe Robusta 

Mã sản phẩm CX-VPE168 

CAS Number 97593-13-0 

Bộ phận dược liệu dùng chiết xuất Hạt 

Dung môi chiết xuất Cồn và nước 

Hạn sử dụng 24 tháng 

Các chỉ tiêu chất lượng 

Chỉ tiêu Phương pháp Yêu cầu 

Cảm quan 

Thể chất Cảm quan Bột mịn 

Màu sắc Cảm quan Nâu tới nâu đậm 

Mùi, vị Cảm quan Mùi đặc trưng 

Tính chất hoá lý 

The attached information is considered to be correct at the time the client received this information. Please be aware that detail can change and we 
encourage clients to update their records with our company regularly. The information is not and should not be considered a guarantee or warranty, or 
a part of our contractual or other legal obligations. The information is not to be disclosed to others, reproduced or transmitted in whole or in part 
without permission from our company. 
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Hàm ẩm TCCS ≤ 5,0% 

Định lượng Sắc ký lỏng hiệu năng cao Chlorogenic acid ≥ 10,0% 

Chỉ tiêu vi sinh vật 

Tổng số vi sinh vật hiếu khí 
Salmonella  
​
E. coli 

Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 
13.6 

≤ 10.000 CFU/g 
Không được có trong 25g chế 
phẩm 
Không được có trong 1g chế phẩm 

Tổng số bào tử nấm men, 
nấm mốc 

Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 
13.6 ≤ 100 CFU/g 

Đóng gói và Bảo quản 

Đóng gói Đóng gói bằng túi HDPE. 1kg/túi, 2kg/túi, 5kg/túi, 10kg/túi, 15kg/túi, 
20kg/túi, 25kg/túi 

Bảo quản Bảo quản trong túi hộp kín, tránh ẩm, nơi có nhiệt độ cao và ánh sáng 
trực tiếp. 
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